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Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

2006080062 Nguyễn Huỳnh Anh 200795 07TCDS1

2007080001 Ngô Cẩm Loan 110295 07TCDS1

2007080002 Nguyễn Thị Ngọc Mai 140496 07TCDS1

2007080003 Ngô Thị Hường 140196 07TCDS1

2007080005 Nguyễn Thị Dương 130696 07TCDS1

2007080006 Lê Thị Ly 290193 07TCDS1

2007080008 Nguyễn Thị Lệ Liễu 201095 07TCDS1

2007080009 Trần Thế Vĩnh 070789 07TCDS1

2007080013 Nguyễn Thị Huyền 150886 07TCDS1

2007080016 Nguyễn Thị Hoài Thương 190396 07TCDS1

2007080018 Nguyễn Lê Thanh Tú 221195 07TCDS1

2007080019 Nguyễn Thị Ngọc 230293 07TCDS1

2007080020 Phạm Thị Hà 260896 07TCDS1

2007080022 Lê Ngọc Sơn 140293 07TCDS1

2007080024 Nguyễn Kiều Phương Trân 170496 07TCDS1

2007080026 Đặng Thị Mỹ Duyên 210296 07TCDS1

2007080027 Nguyễn Từ Thế Bảo 240393 07TCDS1

2007080030 Nguyễn Thị Lê Phương 180295 07TCDS1

2007080031 Nguyễn Thị Thúy Nga 170494 07TCDS1

2007080032 Nguyễn Thị Chúc Phương 091094 07TCDS1

2007080033 Phan Thị Kiều Diễm 060691 07TCDS1

2007080034 Nguyễn Thị Thanh Trà 051095 07TCDS1

2007080038 Nguyễn Thi Kim Loan 041295 07TCDS1

2007080039 Nguyễn Thị Kiểu Vi 080695 07TCDS1

2007080040 Nguyễn Thị Thùy Dung 100496 07TCDS1

2007080041 Nguyễn Kim Yến 060793 07TCDS1

2007080042 Lê Thị Ngọc Huyền 200793 07TCDS1

2007080047 Nguyễn Thị Thúy 140195 07TCDS1

2007080050 Lê Thị Kim Thoa 100290 07TCDS1

2007080052 Nguyễn Thị Ngọc 030596 07TCDS1

2007080055 Nguyễn Thị Hồng Quế 150791 07TCDS1

2007080057 Bùi Thị Tú Anh 070982 07TCDS1

2107080002 Trần Thị Ngọc Hưởng 230492 07TCDS2

2107080003 Trần Phương Thảo 070194 07TCDS2

2007120004 Bùi Thị Yến Nhi 300196 07TCYS1

2007120007 Trịnh Văn Nguyên 250592 07TCYS1

2007120009 Trần Thị ánh Hồng 221096 07TCYS1

2007120010 Hoàng Việt Anh 220394 07TCYS1

2007120011 Đinh Bạt Đức 010995 07TCYS1

2007120012 Nguyễn Phương Uyên 140996 07TCYS1

2007120014 Hoàng Thị Ngọc 160196 07TCYS1

2007120016 Điểu Đuyên 180695 07TCYS1

2007120018 Lê Hữu Trí 290996 07TCYS1

2007120019 Nguyễn An Hiếu 190888 07TCYS1

2007120021 Tạ Minh Vương 200196 07TCYS1

2007120022 Bùi Phan Hồng Trinh 160696 07TCYS1

2007120024 Phạm Thị Minh Thương 140795 07TCYS1

2007120025 Huỳnh Thị Giao Linh 111196 07TCYS1

2007120026 Hoàng Văn Thống 150396 07TCYS1

2007120030 Nguyễn Thị Minh Thư 090995 07TCYS1

2007120031 Nguyễn Văn Thọ 230596 07TCYS1

2007120032 Lê Da Huy 120995 07TCYS1
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Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

2007120035 Hoàng Thế Lực 171086 07TCYS1

2007120037 Thị Siêu 180896 07TCYS1

2007120038 Hoàng Ngọc Chi 180296 07TCYS1

2007120039 Trần Hoài Nam 061296 07TCYS1
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